
 

 

外勞姓名 Nama PRT 

Lao động nước ngoài 
Foreign worker's name

伊＊ PARI*** 高＊私  

CAO VIE* ** 

黎＊貳  

LE VAN *** 

陳＊勝  

TRAN VAN TH*** 

阮＊仲  

NGUYEN VAN TR*** 

阿＊  

SUKAE*** 

照   片 

   

國籍 Kebangsaan 

Quốc gia 
Country 

印 越 越 越 越 印 

入境日期 Tanggal Masuk

Ngày nhập cảnh 
Date of entry 

2017.05.02  2016.12.27  2016.12.12  2016.10.23  2016.06.06  201603.06 

逃逸日期 Tanggal Kabur

Ngày trốn thoát 
Escape date 

2017.05.07  2017.05.17  2017.09.06  2017.09.13  2017.10.07  2017.10.28 

 

自動投案： 

Penyerahan 

diri  

sukarela 

 

 

懸賞： 

Hadiah 

 公司絕不予追究 Menyerahkan diri sukarela tidak akan diberi hukuman / Voluntary give up, do not have a punishment 

                Công ty sẽ không bao giờ theo đuổi 

懸賞 NT$5,000 鼓勵提供線索 Hadiah uang 5,000NT$ kepada yang memberikan informasi 

                           Reward 5,000NT$ for the people who provide a clue 

                           Phần thưởng 5,000 Đài tệ để khuyến khích các đầu mối 

鼓勵（懸賞）行蹤不明外勞投案 
Menggerakkan（tawaran hadiah）kepada PRT kaburan untuk menyerahkan diri 

To encourage（offer a reward）for runaway worker to give up 

Khuyến khích (thưởng) nơi ở của công nhân nước ngoài

通知國外公司不予追究 Menghubungi PT Indonesia agar tidak diinvestigasi lagi/ Notify phils agency not to investigate 
                     Thông báo cho các công ty nước ngoài không phải chịu trách nhiệm 

飛菲管理顧問有限公司   02-2253-3325  0933-958-896   鄭惠芳 


